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Vận dụng pháp luật của chính quyền cơ sở  

ở nông thôn Việt Nam 
 

Nguyễn Thanh Thủy * 

 

Tóm tắt: Pháp luật không chỉ tác động tới các quan hệ xã hội, mà còn tới thượng 

tầng chính trị - pháp lý. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan 

trọng. Nó là công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường 

của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Một hệ thống pháp luật hoàn 

chỉnh, thể hiện đúng đắn ý chí và nguyện vọng của số đông, phù hợp với xu thế vận 

động của lịch sử sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Thực tế trong 

những năm qua, hệ thống pháp luật và việc thi hành pháp luật đã có những tác động 

tích cực đến đời sống xã hội. Trong hệ thống tổ chức hành chính gồm 4 cấp (trung 

ương, tỉnh, huyện, xã) thì xã là đơn vị hành chính thấp nhất, có vai trò, vị trí đặc biệt 

quan trọng trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước. Chính quyền cấp cơ sở đóng vai 

trò quan trọng trong việc đảm bảo, duy trì và phản ánh tính công bằng, công khai và 

minh bạch của hệ thống pháp luật tới người dân. 

Từ khóa: Pháp luật; địa phương; chính quyền cấp cơ sở; Việt Nam. 

1. Áp dụng các văn bản pháp luật của 

Nhà nước 

Điều 8 Hiến pháp năm 2013 chỉ rõ: “Các 

cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên 

chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục 

vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, 

lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của 

Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, 

hách dịch, cửa quyền...”. Đây là sự khẳng 

định vai trò của luật pháp trong việc đảm 

bảo đời sống của người dân, đảm bảo và duy 

trì các quyền bình đẳng và cũng là công cụ 

để quản lý xã hội. Quản lý nhà nước bằng 

pháp luật đóng vai trò chủ yếu trong các 

phương tiện quản lý mà nhà nước sử dụng. 

Nông thôn Việt Nam hiện nay đã vượt ra 

khỏi các khuôn khổ và trật tự cũ. Sự phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang 

khắc phục tình trạng trì trệ vốn có tại làng 

xã. Cùng với các xu thế phát triển, các vấn 

đề dân sinh, dân trí, dân quyền, dân chủ trở 

thành nhu cầu nội sinh của các cộng đồng 

dân cư tại các làng, xã nông thôn nước ta.(*)  

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) trong những năm qua 

cho thấy rằng công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình là hai mảng còn yếu 

trong công tác quản trị, điều hành của chính 

quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố. 

Theo đó, điểm trung bình chung về công 

khai, minh bạch thu, chi ngân sách cấp xã 

                                           
(*) Thạc sĩ, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam.  

ĐT: 0906249866. Email: thuynguyenxhh@gmail.com.  
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năm 2013 chỉ đạt 1,86 điểm, tăng nhẹ so 

với 1,79 điểm năm 2011 trên thang điểm từ 

0 - 3,33 điểm. Mặc dù điểm trung bình tăng 

nhẹ, song kết quả khảo sát năm 2013 cho 

thấy chỉ khoảng một phần ba số người được 

hỏi cho biết chính quyền cấp xã của họ đã 

công bố công khai các khoản thu, chi ngân 

sách. Trong đó, chỉ có 38% đã đọc bảng kê 

thu chi ngân sách của xã/phường, và trong 

số này có khoảng 60% cho rằng họ không 

tin vào tính chính xác của thông tin đã được 

công bố. Về căn bản, chỉ có 8 trong số 100 

người dân cho biết chính quyền cấp xã có 

công khai thông tin thu, chi ngân sách cấp 

xã, đã đọc bảng kê và tin vào độ chính xác 

của bảng kê. 

Tình hình này tương tự với thực tế mà 

chúng tôi tiến hành khảo sát tại 5 tỉnh(1). 

Kết quả cho thấy, việc người dân có được 

bàn bạc hay không được bàn bạc (dù có 

quan tâm hoặc không biết đến nội dung 

này) không có sự chênh lệch nhiều (trên 

dưới 25%) nhưng có sự khác biệt khá rõ ở 

mỗi địa phương. 
 

Bảng 1: Tỷ lệ người dân được tham gia bàn bạc trong cuộc họp về thu chi  

các loại quỹ công của xã (bao gồm cả sử dụng đất công) 

Đơn vị: (%) 

 
Thái Bình Hòa Bình Quảng Ngãi Đắk Lắk 

Trà 

Vinh 
Tổng 

Có bàn bạc 22,8 26,3 44,7 23,4 12,9 27,2 

Không được bàn bạc 

(dù có quan tâm) 
19,8 33,7 1,6 11,7 7,1 15,4 

Không có nội dung này 25,9 15,8 29,5 17,1 25,0 23,0 

Nguồn: Số liệu từ cuộc khảo sát 5 tỉnh của đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp áp 

dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới”. 

Bảng trên cho thấy người dân được tham 

gia bàn bạc trong cuộc họp về thu chi các 

loại quỹ công của xã vẫn chiếm tỷ lệ chủ 

yếu. Vấn đề thu chi các loại quỹ công của 

xã thu hút sự tham gia của khá nhiều người 

dân Hòa Bình và chính quyền địa phương 

tại đây dường như chưa đáp ứng được nhu 

cầu của người dân. Các bất cập trong tổ 

chức, kém hiệu quả trong hoạt động của 

chính quyền cơ sở là những tác động tiêu 

cực tới thực trạng thực thi pháp luật tại các 

địa phương. Những "bức xúc" trong làng, 

xã không được giải quyết theo đúng luật 

pháp dẫn đến tình trạng khiếu kiện tràn lan, 

tạo thành các điểm "nóng". Sự kiện ở Thái 

Bình và một số địa phương trong những 

năm trước đây cho thấy sự yếu kém của 

chính quyền cơ sở ở các địa phương trước 

các "biến cố" trong các làng, xã không chỉ 

do sự hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở mà 

còn do sự bất cập của mô hình tổ chức và 

cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị cơ 

sở nói chung và của bản thân chính quyền 

cơ sở nói riêng. Thực tế cho thấy, nếu như 

có sự tham gia giám sát, đánh giá của nhân 

dân về tình hình công khai, minh bạch tài 

chính cấp cơ sở thì chính quyền địa phương 

có thể thực hiện tốt hơn vai trò đảm bảo 

cung ứng hạ tầng cơ sở có chất lượng.(1)  

                                           
(1) Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất các 

giải pháp áp dụng luật pháp và hương ước trong 

quản lý xã hội nông thôn mới”, chúng tôi đã tiến 

hành khảo sát tại 5 tỉnh: Thái Bình, Hòa Bình, 

Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Trà Vinh với 1.000 hộ gia 
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Trà Vinh và Hòa Bình là hai địa phương 

đánh giá cao tính công bằng, minh bạch, 

công khai và ít tốn kém trong việc thực thi 

pháp luật của cán bộ thuộc bộ máy của 

chính quyền xã so với các địa phương còn 

lại. Tỷ lệ đánh giá thấp hơn thuộc về Quảng 

Ngãi. Trong khi đó, Đắk Lắk là địa phương 

có tỷ lệ thấp nhất chưa đến 7%. Nếu như 

trong 4 tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Quảng 

Ngãi và Trà Vinh tỷ lệ người dân đánh giá 

cao về năng lực hiểu biết pháp luật của cán 

bộ địa phương thì ở Đắk Lắk tỷ lệ thấp hơn 

và đồng nghĩa với việc tỷ lệ không đồng ý 

với đánh giá này cao hơn hoàn toàn so với 

các địa phương khác.  

Trong những năm qua, người dân ngày 

càng có đòi hỏi lớn từ chính quyền địa 

phương về trách nhiệm giải trình theo quy 

định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn thể hiện thông qua: tiếp 

xúc trực tiếp với người dân (thông qua 

phòng tiếp dân) và thông qua Ban Thanh tra 

Nhân dân (Ban TTND) và Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng (Ban GSĐTCĐ). 

Năm 2013, chỉ có 36,6% số người được hỏi 

trên toàn quốc cho biết ở xã/phường của họ 

có Ban TTND, với 82,9% trong số đó cho 

rằng Ban TTND hoạt động có hiệu quả. 

Đồng thời, cũng chỉ có 17% số người được 

hỏi cho biết địa bàn họ sinh sống đã thành 

lập Ban GSĐTCĐ, với 86% trong số đó 

đánh giá khá tích cực về hiệu quả hoạt động 

của những ban này. Rõ ràng là phần lớn 

những người biết đến sự tồn tại của Ban 

TTND và Ban GSĐTCĐ đánh giá khá cao 

hiệu quả của hai ban này. Tuy nhiên, với 

mỗi vấn đề được tham gia giám sát cho thấy 

những sự khác biệt. Việc người dân được 

tham gia giám sát trong một số hoạt động 

địa phương thể hiện được tính công khai, 

minh bạch cũng như thực tế thực thi pháp 

                                                               
đình được hỏi bằng bảng hỏi, 250 trường hợp gồm 

phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm.  

luật tại địa phương. Theo đó, trong tất cả 

các vấn đề được chúng tôi nêu ra tỷ lệ chủ 

yếu tập trung vào câu trả lời người dân 

không được giám sát trong việc giải quyết 

khiếu nại tố cáo của công dân (33,7%); thi 

công, nghiệm thu và quyết toán các công 

trình phúc lợi công cộng (34,4%); quản lý 

và sử dụng đất đai (34,5%); thu chi các loại 

quỹ công của xã (35,2%); thanh tra các vụ 

việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán 

bộ xã/thôn/ấp (33,5%) và việc thực hiện chế 

độ chính sách ưu đãi, thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách 

khác (32,5%).  

Tại hai tỉnh Thái Bình và Hòa Bình, tỷ lệ 

người dân không được giám sát một số nội 

dung chính trong các vấn đề tại địa phương 

chiếm khoảng gần 40%, đặc biệt trong 

khoảng ba năm trở lại đây. Điều đó cho 

thấy, thực trạng về sự tham gia giám sát của 

người dân tại Thái Bình và Hòa Bình đối 

với 6 vấn đề mà chúng tôi đưa ra rất cần 

phải xem xét. Trong khi ở các địa phương 

còn lại, tỷ lệ này đều dưới 20%. Tuy nhiên 

nếu so giữa 3 tỉnh còn lại thì Trà Vinh là 

địa phương có tỷ lệ người dân không được 

tham gia giám sát cao hơn hẳn Quảng Ngãi 

và Đắk Lắk, ở mức trên dưới 11 điểm phần 

trăm. Sự khác biệt vùng miền cho thấy sự 

khác biệt khá rõ trong cách thức chính 

quyền địa phương vận động người dân cũng 

như cách thức quản lý tại các địa phương 

trong việc tổ chức, thu hút và tạo điều kiện 

cho người dân tham gia quản lý, giám sát 

hoạt động chính quyền một cách công khai, 

minh bạch. Trong vòng ba năm trở lại đây, 

có tới 20%, thậm chí 40% người dân không 

được tham gia giám sát trong 6 nội dung 

khá cơ bản, quan trọng đối với bất cứ một 

địa phương nào. Điều đó cho thấy vấn đề 

thực hiện quyền giám sát thực thi pháp luật 

của các địa phương cần phải được xem xét. 

Việc thực thi đúng theo pháp luật của chính 

quyền địa phương thể hiện thông qua việc 
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tham gia giám sát của cư dân nông thôn 

nhưng không rơi vào nhóm cư dân có thu 

nhập thấp cũng như các nhóm có nghề 

nghiệp ổn định mà chủ yếu thuộc nhóm 

những nông dân làm nông/lâm/ngư nghiệp, 

những người có trình độ học vấn cao đang 

đứng ngoài thực tế này.  

2. Tuyên truyền các pháp luật của 

Nhà nước 

Pháp luật của Nhà nước là sự thể chế hóa 

đường lối, chính sách của Đảng, thể hiện 

nguyện vọng cũng như ý chí của nhân dân 

và được thực hiện thống nhất trong cả nước. 

Để nhân dân có thể hiểu biết, tuân thủ theo 

pháp luật thì việc tuyên truyền pháp luật 

của Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng. Việc 

triển khai Tủ sách pháp luật trên toàn quốc 

theo Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 3 năm 1998 về việc phát hành 

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn và 

Chỉ thị số 03/1999/CT-BTP ngày 8 tháng 3 

năm 1999 của Bộ Tư pháp về việc triển 

khai thực hiện các công tác trọng tâm của 

ngành Tư pháp năm 1999, trong đó giao 

trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã có 

nhiệm vụ quản lý Tủ sách pháp luật và hàng 

ngày tổ chức phục vụ cán bộ, nhân dân có 

nhu cầu nghiên cứu được trực tiếp tìm hiểu 

các văn bản pháp luật của Nhà nước. Nhiệm 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã được 

thực hiện theo Quyết định số 37/2008/QĐ-

TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 

2008 đến năm 2012. Tiếp đến là Quyết định 

số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 

2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật. 

Hiện nay, cách thức phổ biến pháp luật 

chủ yếu của chính quyền địa phương được 

người dân đón nhận vẫn là thông qua các 

cuộc họp thôn (66,4%) và thông qua hệ thống 

loa truyền thanh xã (55%), đặc biệt là qua hệ 

thống truyền thông đại chúng ti vi, báo, đài 

(84,9%). Cách thức lựa chọn tuyên truyền 

pháp luật tại mỗi địa phương có sự khác biệt. 

 

Bảng 2: Người dân biết được thông tin về pháp luật qua một số nguồn chính 

Đơn vị: % 

 Thái Bình Hòa Bình Quảng Ngãi Đắk Lắk Trà Vinh Tổng 

Họp thôn 18,6 24,4 26,1 13,3 17,6 100 

Loa truyền thanh xã 30,2 21,3 18,9 10,7 18,9 100 

Ti vi, báo, đài 20,9 19,9 19,5 20,2 19,5 100 

Nguồn: Số liệu từ cuộc khảo sát 5 tỉnh của đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp áp 

dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới”. 

Có thể nói, đây là những cách thức tuyên 

truyền pháp luật chủ yếu đem lại hiệu quả 

cho người dân, với 5 tỉnh khảo sát cách 

thức thực hiện được sự đồng thuận của 

nhân dân là khác nhau. Nó có thể xuất phát 

từ rất nhiều lý do trên thực tế để các địa 

phương lựa chọn cách thức tuyên truyền 

phù hợp với mình. Trình độ học vấn của 

người dân còn hạn chế là một trong những 

lý do chính quyền địa phương một số tỉnh 

lựa chọn cách thức tuyên truyền này. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý đó là yếu tố 

dân tộc không phải là nguyên nhân gây khó 

khăn cho việc áp dụng pháp luật tại địa 

phương. Hạn chế về trình độ chuyên môn, 

kiến thức từ cán bộ tuyên truyền gây những 

ảnh hưởng khá rõ. 

Một trong những lý do để việc thực thi 
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pháp luật khó khăn tại các địa phương là 

người dân thích giải quyết bằng tình hơn lý 

(33,3%). Người dân Việt Nam từ xưa đến 

nay luôn coi trọng tình cảm, đó là mối quan 

hệ gắn bó khăng khít giữa những người 

cùng một dòng máu “một giọt máu đào hơn 

ao nước lã”, là tình cảm gắn bó mật thiết 

giữa những người không quen biết “bán anh 

em xa, mua láng giềng gần”. Có lẽ vì những 

quan niệm như vậy nên họ trọng tình cảm 

hơn trong việc xử lý những vấn đề gặp phải 

trong cuộc sống hàng ngày. Quan điểm duy 

tình hơn duy lý của người dân nông thôn có 

thể được giải thích bởi quan niệm về “tính 

tự trị” của làng xã Việt Nam. “Bởi sự thật 

thì tính tự trị thường được tạo bởi chính 

những người dân trong làng để bảo đảm sự 

an toàn thông qua các quan chức của làng 

tại những thời điểm chính quyền trung 

ương bị chỉ trích, lên án mạnh mẽ”. Có thể 

thấy rằng, bản chất của tính tự trị trong xã 

hội nông thôn Việt Nam đã là một biểu hiện 

của tính duy tình trong cách ứng xử giữa 

người làng với người làng, là sự khác biệt 

giữa dân nội tịch với nhiều ưu đãi và lợi thế 

so với dân ngoại tịch. Và có lẽ cũng vì thế 

mà người dân trong làng đối xử với nhau, 

giải quyết các vấn đề theo cách của người 

làng, của những người thật sự gần gũi, 

những tập tục như nội hôn trong các làng 

Việt từ xưa và vẫn còn lưu truyền đến nay 

là một trong những dẫn chứng cụ thể. Cho 

dù thế nào thì trong làng vẫn là “phi nội tắc 

ngoại”; vì vậy mà cách ứng xử trong làng 

vẫn là theo “cái tình cái nghĩa”. Có lẽ cách 

ứng xử với pháp luật như vậy cho thấy, sự 

tác động trong cách thức quản lý của chính 

quyền địa phương dẫn tới quan điểm của 

người dân vẫn xem “chính quyền xã là hình 

ảnh thu nhỏ của Nhà nước, công cụ bảo 

đảm lợi ích của Nhà nước chứ không phải 

là phương thức để dân chúng thực hiện tự 

quản cộng đồng”. 

Tại 5 điểm khảo sát tỷ lệ các văn bản 

luật không phù hợp với thực tiễn địa 

phương chỉ chiếm 8,0% trong số các lý do 

giải thích cho việc áp dụng luật pháp tại địa 

phương gặp khó khăn vẫn còn là một con số 

nhỏ so với thực tế. Theo thống kê của Bộ 

Tư pháp, trong 10 tháng đầu năm 2014 đã 

có 9.017 văn bản có dấu hiệu vi phạm các 

điều kiện về tính hợp hiến, hợp pháp của 

văn bản (chiếm tỷ lệ 22%). Điều đó cho 

thấy tình trạng đáng báo động với việc xây 

dựng cũng như ra quyết định đối với các 

văn bản pháp luật hiện nay, nó sẽ là một 

trong những nguyên nhân quan trọng tác 

động tới thực tế và hiệu quả thực thi pháp 

luật tại các địa phương, và đặt ra vấn đề về 

tính hiệu quả trong cách tuyên truyền, chủ 

trương chính sách pháp luật nhà nước của 

chính quyền địa phương. Tất nhiên, bên 

cạnh nguyên nhân chủ quan về trình độ học 

vấn có giới hạn của người dân thì sự hạn 

chế trong trình độ, thiếu linh hoạt trong 

cách thức tuyên truyền hay tình trạng gia 

tăng các văn bản vi phạm các điều kiện về 

tính hợp hiến, hợp pháp là những nhân tố 

quan trọng dẫn tới tình trạng tuyên truyền 

pháp luật tại các địa phương còn hạn chế. 

3. Vai trò các tổ chức chính trị - xã hội 

trong việc tuyên truyền và vận động thực 

hiện pháp luật  

Hiến pháp xác định Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, cùng với Hội Nông dân, Hội Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 

là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân; tham gia xây 

dựng Đảng, Nhà nước. Theo quy định của 

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân, đại diện các đoàn thể quần chúng 

đều phải được tham gia vào tất cả các phiên 

họp, các quyết định và nhiều kì họp quan 

trọng khác nhau trong hệ thống chính trị ở 

cấp tương đương. Sở dĩ có được mối quan 

hệ dễ dàng của các tổ chức này với cơ quan 

nhà nước là do vị trí của họ được thừa nhận 
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trong hệ thống chính trị. Vì thế, trong bất 

cứ hoạt động nào của chính quyền địa 

phương chúng ta đều thấy vai trò khá nổi 

bật của các tổ chức đoàn thể này với tư cách 

như là cánh tay nối dài của chính quyền 

trong việc tuyên truyền, vận động hay phổ 

biến các chủ trương, chính sách pháp luật 

của nhà nước sẽ triển khai theo một quy 

trình nhất định. 

Các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang 

làm tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền 

với người dân trong việc phố biến cũng như 

áp dụng các chính sách của Nhà nước, đồng 

thời giúp người dân phản ánh mong muốn 

của mình tới chính quyền. Các hoạt động 

kinh tế - xã hội đã được các tổ chức đoàn 

thể này vận dụng một cách khá linh hoạt 

phù hợp với người dân địa phương, từ đó 

tạo ra được hiệu quả trong các hoạt động 

của các hội cũng như sự gắn kết giữa người 

dân với hội cũng như với chính quyền địa 

phương. Các tổ chức chính trị - xã hội cùng 

với các tổ chức khác của làng xã, dưới sự 

chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ xã đang thể 

hiện như là một cộng đồng tự quản chính 

sách xã hội mạnh và có tổ chức. Theo kết 

quả khảo sát tại 5 tỉnh cho thấy, trong số 

các tổ chức chính trị - xã hội thì tỷ lệ người 

dân tham gia cao nhất tập trung ở Hội Phụ 

nữ (48,6%), các tổ chức còn lại chiếm tỷ lệ 

không nhiều. Vì có một tỷ lệ đông đảo hội 

viên như vậy so với các tổ chức/đoàn thể 

khác mà việc tham gia vào các tổ chức này 

giúp các thành viên được “bảo vệ”. 

Khảo sát cho thấy những đánh giá tích 

cực về góp phần xóa đói giảm nghèo của 

các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tỷ 

lệ được ghi nhận cao nhất là Hội Phụ nữ 

(73%), Hội Nông dân (30%) và Hội Cựu 

chiến binh (21%). Nhìn chung, Hội Phụ nữ 

được tỷ lệ người dân ghi nhận cao nhất so 

với các tổ chức khác trong việc tác động 

tích cực đến hoạt động “nâng cao vai trò 

phụ nữ” (82%). Đối với tác động “trợ giúp, 

bảo vệ Đảng, chính quyền” và “chống tham 

nhũng”, Hội Phụ nữ có tỷ lệ người dân ghi 

nhận đứng thứ hai, thấp hơn so với Hội Cựu 

chiến binh. Ngoài hai khía cạnh trên, Hội 

Cựu chiến binh còn được đánh giá cao 

trong việc tác động tích cực đến “chống tệ 

nạn xã hội”, “tăng cường đoàn kết cộng 

đồng”, “phát huy dân chủ”, thúc đẩy công 

bằng, bình đẳng và nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần”. Đoàn Thanh niên được đánh 

giá cao trong các hoạt động bảo vệ môi 

trường và chống các tệ nạn xã hội.  

Tuy nhiên, các đoàn thể chính trị - xã hội 

hiện nay vẫn hoạt động trên cơ sở vận động 

là chủ yếu, chưa mang tính chủ động tham 

gia với ý thức xây dựng cộng đồng và xã 

hội. Cách thức hoạt động của các đoàn thể 

chính trị - xã hội vẫn mang tính “hành 

chính hóa” và các đoàn thể này đang làm 

việc do Ủy ban nhân dân phân công “sai 

khiến” nên đánh mất các chức năng thực sự 

của một hội. Các tổ chức trong hệ thống 

chính trị ở cơ sở chưa phát huy được vai 

trò vị trí của mình. Các tổ chức chính trị - 

xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân được tổ 

chức và hoạt động rập khuôn theo lối 

“hành chính” và hầu như đã “hành chính 

hóa”, lệ thuộc vào chính quyền, mất khả 

năng kiểm tra, giám sát hoạt động của 

chính quyền. Vai trò đại điện cho quyền 

lợi của các hội viên tập hợp quần chúng, 

thực hành dân chủ ở cơ sở nhiều nơi bị lu 

mờ. Thực chất, việc xem xét tham gia các 

đoàn thể quần chúng của các thành viên 

không chỉ để tìm những lý do, động cơ, 

sức hút từ các tổ chức mà còn là sự nhận 

định, đánh giá về vai trò của các tổ chức 

đoàn thể quần chúng. Quan trọng hơn đó là 

sự phản ánh “tiếng nói” của các tổ chức 

quần chúng trong việc đưa ra các quyết 

định về kinh tế - xã hội địa phương. 

4. Vai trò của tổ/ban hòa giải trong 

việc giải quyết các khiếu nại 
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Tổ hòa giải là một tổ chức của nhân dân, 

do nhân dân bầu ra và được thành lập ở 

thôn/xóm/ấp nhằm giải quyết kịp thời các 

vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong 

nhân dân, nhằm củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân. Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 

hòa giải ở cơ sở năm 1998, Nghị định số 

160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 

1999 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 

số 01/2009/TTLT-BTP-BNV góp phần làm 

rõ hơn nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quy 

định của pháp luật về tổ chức và hòa giải 

của Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Thông thường ban hòa giải tại các xã 

gồm: tư pháp, đại diện các đoàn thể tham 

gia tổ hòa giải. Có thể nói vai trò của các tổ 

chức chính trị - xã hội khá quan trọng trong 

các hoạt động hòa giải tại các địa phương. 

Thống kê từ Hội Nông dân Hưng Yên cho 

thấy: thành viên của hội đã tham gia vào 

1.018 tổ hòa giải, 1.283 ban thanh tra nhân 

dân và 912 tổ an ninh cho thấy vai trò của 

tổ chức này trong công tác hòa giải tại địa 

phương. Mâu thuẫn, xích mích và khiếu nại 

là những vấn đề chủ yếu mà người dân 

thường phải đối mặt trong cuộc sống hàng 

ngày. Tuy nhiên, trên thực tế tại 5 địa 

phương khảo sát tỷ lệ này không cao, chủ 

yếu tập trung liên quan đến vấn đề đất đai. 

Quan điểm xử lý, giải quyết gọn nhẹ của 

người dân chính là lý do để các địa phương 

này có tỷ lệ các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn, 

tranh chấp và xích mích là tương đối nhỏ. 

Chẳng hạn, có người nhận xét: “dân mình 

cứ nói: 100 cái lý không bằng một tí cái 

tình. Cái gì giải quyết gọn nhẹ, hòa giải 

được thì giải quyết, nếu sau đó không còn 

cái tình gì thì mới ra pháp luật”. Tuy thế có 

những trường hợp mâu thuẫn nhất thiết phải 

nhờ đến sự giải quyết của chính quyền.  

Các vấn đề xích mích, khiếu kiện hay 

mâu thuẫn xảy ra trong các địa phương 

chiếm tỷ lệ nhỏ và người dân lựa chọn cách 

thức giải quyết chủ yếu là nhờ tới chính 

quyền hay nói chính xác là tìm đến pháp 

luật. Sự phân bổ tỷ lệ này thực tế tại các địa 

phương có sự khác biệt khá rõ. Trong số 

các địa phương khảo sát thì Trà Vinh là địa 

phương có tỷ lệ người dân tìm tới chính 

quyền xã/thôn/ấp cao nhất so với các tỉnh 

còn lại khi không giải quyết được các vấn 

đề xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp và 

khiếu nại. Hòa Bình và Đắk Lắk, là hai địa 

phương có tỷ lệ xử lý các vấn đề này tại 

chính quyền xã thấp nhất. Nghiên cứu 

trường hợp tại Đắk Lắk cho thấy, giá trị và 

vai trò của luật tục trong các quan hệ xã hội 

ở nơi đây vẫn còn nhiều ảnh hưởng, tác 

động và chi phối tới cách thức lựa chọn các 

tương tác xã hội của cư dân nơi đây. Với 

những đặc trưng của một địa phương còn 

chịu những ảnh hưởng khá rõ của luật tục 

và “người dân còn sợ, còn ngại pháp luật” 

thì việc họ không đánh giá cao vai trò của 

các tổ chức hòa giải từ chính quyền như ở 

Đắk Lắk là điều có thể hiểu được. Điều đó 

cũng đặt ra vấn đề đối với các địa phương, 

đặc biệt là các địa phương mà vai trò của 

các luật tục, quy ước, hương ước cũ vẫn 

còn những ảnh hưởng và tác động tới quan 

niệm cũng như cách thức sinh hoạt của bà 

con.  

5. Kết luận 

Công khai, minh bạch và công bằng là 

những chỉ số quan trọng trong đánh giá vai 

trò thực thi pháp luật của chính quyền địa 

phương. Quá trình tham gia, giám sát của 

người dân trong các hoạt động kinh tế - xã 

hội tại địa phương thực chất là đảm bảo nền 

dân chủ cơ sở. Về cơ bản, vấn đề thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất là đảm 

bảo cơ chế giải trình với người dân. Sự cởi 

mở, công khai, minh bạch của chính quyền 

địa phương sẽ giúp thu ngắn khoảng cách 

giữa Nhà nước với Nhân dân. Đó là sự tác 

động hai chiều: một mặt là sự chuẩn bị các 

công cụ của nhà nước nhằm thực hiện tốt 

quá trình công khai, minh bạch trong quản 
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lý, mặt khác đó là thiết lập các cơ chế để 

tiếp nhận và xử lý các thông tin giám sát 

của người dân, từ đó điều chỉnh các công 

cụ, cách thức hoạt động của bộ máy nhằm 

đảm bảo dịch vụ tốt nhất đối với người dân. 

Các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò 

quan trọng trong việc tuyên truyền, thực 

hiện pháp luật cũng như tham gia giám sát 

các hoạt động tại địa phương. Với tư cách 

là một trong những thành viên không thể 

thiếu của ban hòa giải, các tổ chức này cùng 

với cán bộ tư pháp và lãnh đạo thôn đóng 

vai trò quan trọng trong việc giải quyết các 

xích mích, khiếu nại chủ yếu. Thông 

thường, những thành viên của ban hòa giải 

này hoàn thành nhiệm vụ của mình khi mà 

cư dân nông thôn Việt Nam vẫn quen với 

cách cư xử theo lối duy tình hơn duy lý. 

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước 

ta chứng tỏ rằng, nếu chỉ coi pháp luật là 

công cụ duy nhất để điều hành xã hội, điều 

chỉnh các quan hệ xã hội thì hiệu quả của 

công tác quản lý xã hội nói chung và xây 

dựng nông thôn mới nói riêng không thể đạt 

kết quả cao. Việc xóa bỏ hương ước, loại 

nó ra ngoài quá trình quản lý xã hội ở nông 

thôn đã tạo ra một khoảng trống trong đời 

sống cộng đồng làng xã. Trong khi pháp 

luật nước ta chưa được xây dựng hoàn 

chỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến pháp 

luật còn hạn chế, ý thức pháp luật của nhân 

dân chưa cao thì những mặt tích cực của lệ 

làng vẫn cần được phát huy. Đó sẽ là cánh 

tay nối dài trợ giúp chính quyền địa phương 

quản lý xã hội trên cơ sở nền tảng là sự tuân 

thủ pháp luật. 
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